
1 CH1901027 Đào Đức Quang 16/01/1996 KHMT 2019 Thạc sĩ
TOEIC 935 (L, R)

TOEIC 320 (S,W)

(L, R)  14/03/2024 - IIG

(S, W) 16/03/2024 - IIG

2 CH2002031
Nguyễn Lê Minh 

Dương
07/11/1995 CNTT 2020 Thạc sĩ

VSTEP Bậc 3 (5.0)

2024

16/05/2024 - Trường 

ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM.

3 210101016
Trần Nguyễn Hồng 

Quân
14/06/1999 KHMT 2021 Thạc sĩ

TOEIC 960 (L, R)

TOEIC 300 (S,W)

(L, R)  09/03/2024 - IIG

(S, W) 21/12/2022 - IIG

4 210101019 Ngạc Thị Kim Sang 2/4/1996 KHMT 2021 Thạc sĩ
VSTEP Bậc 4 (6.0)

2024

04/05/2024- Trường 

ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM. 

5 210101024 Lã Tuấn Vinh 10/11/1998 KHMT 2021 Thạc sĩ
TOEIC 765 (L, R)

TOEIC 310 (S,W)

(L, R)  21/03/2024 - IIG

(S, W) 13/03/2024 - IIG

6 210201034
Ngô Trần Phương 

Linh
19/09/1991 CNTT 2021 Thạc sĩ

VSTEP Bậc 3 (5.5)

2024
Trường Đại học Cần Thơ

Bậc đào 

tạo
Tiếng Anh Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DANH SÁCH CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

( Đính kèm quyết định số  1084 / QĐ- ĐHCNTT, ngày  19  tháng 9  năm  2024  của Trường Đại học Công nghệ Thông tin)

STT MSHV Họ và tên Ngày sinh Ngành Khóa
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Bậc đào 

tạo
Tiếng Anh Ghi chúSTT MSHV Họ và tên Ngày sinh Ngành Khóa

7 210104021 Nguyễn Bá Lộc 13/12/1995 CNTT 2021 Thạc sĩ VNU-EPT 216
16/03/2024 - Trung tâm Khảo thí và 

đánh giá chất lượng đào tạo.

 HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hoàng Tú Anh

Danh sách gồm: 07 Học viên. TP. HCM, ngày 19  tháng 9   năm 2024
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